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ABSTRACT
The application of Information and Communication Technology to English teaching has been making teaching and learning more 

lively and attractive to learners. Realising that sludents are young generation who are dynamic, tech-sawy, eager to learn and creative, 
the author wants to encourage those good qualities and improve Ẩludents 'autonomous ability. With the lecturer guidance, combining 5 
forms of multi-modal teaching including visual text combination, social writing, presentation, Facebook discussion and class debate, 
students approach rational thinking, develop presentation skills, and form critical thinking through writing activities and speaking 
practice. When applying multi-modal teaching method at Tien Giang University, the advantages and difficulties encountered would be 
shared to promote the pros and overcome the cons of this method in order to achieve optimal results in the teaching process.
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A. MỞ ĐÁU
Công nghệ thông tin và truyền thông được sừ đụng rộng rãi ở 

các lớp học tiếng Anh của trường Đại học Tiên Giang. Nhờ kỷ 
nguyên kỹ thuật số cùng các lớp học được trang bị tốt, những tài 
nguyên đa phương thức được cung cấp như những công cụ mới 
nhằm hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh. Điều này đã thay đổi tích 
cực phương thức giảng dạy tiếng Anh cũng như giúp sinh viên 
phát triền phong cách học chủ động và hiệu quả. Phương pháp 
giảng dạy đa phương thức được kỳ vọng giúp các bài học vui vẻ, 
sôi động hơn đông thời tạo điêu kiện thuận lợi cho <juá trình học 
tập của sinh viên. Dựa trên những chuyển biến từ đầu năm 2022 
về tình hình dịch bệnh SARS-CoV-2, việc giảng dạy đa phương 
thức ngày càng được đây mạnh.

B. NỘI DUNG NGHIÊN cứu
I. GÓC NHÌN VIỆC GIẢNG DẠY ĐA PHƯƠNG THỨC 

ỞQUỐC TẾ

Theo nhóm tác giả Bezemer và Jewett (2010), Bowcher (2012), 
giảng dạy đa phương thức gồm các phương thức giao tiếp khác 
nhau như ngôn ngữ, hình ánh, biếu đồ, âm thanh, bài hát và cừ 
chi mang ý nghĩa. Các phương thức giao tiếp này là các nguồn ký 
hiệu đa dạng đảm bào ý nghĩa được tạo ra thông qua sự kêt hợp 
với các phương tiện truyền thông. Các tác giá cũng đề cập đến 
một số “hệ thống tài nguyên ký hiệu học riêng biệt được đưa vào 
ngữ cảnh để tạo ra một ý nghĩa cụ thể cho văn bàn”. Tác giả Kress 
(2010) bổ sung: “Mồi ký hiệu thực hiện một công việc cụ thể: 
hình ành giúp hiên thị những nội dung khi tiêp cận băng phương 
pháp đọc phải tốn rất nhiêu thời gian và màu săc được sử dụng 
để làm noi bật các khía cạnh cụ the của một thông điệp tông thê”.

Bên cạnh đó, theo Bull và Anáìey (2010), một vãn bàn được 
định nghĩa là đa phương thức khi văn bàn đó có sự kết hợp của hai 
hoặc nhiều hệ thống trong số năm hệ thong ký hiệu học cã tháy:

- Ngôn ngữ học: từ vựng, cấu trúc chung và ngừ pháp của ngôn 
ngữ nói và viết

- Trực quan: màu sắc, vectơ và điếm nhìn trong hình anh tĩnh 
và động

- Âm thanh: âm lượng, cao độ và nhịp điệu cùa âm nhạc và hiệu 
ứng âm thanh

- Cừ chi: chuyển động, tốc độ và sự tĩnh lặng cua nét mặt và 
ngôn ngữ cơ thể

- Không gian: khoảng cách gần, hướng, vị trí bố trí và tổ chức 
của các đôi tượng trong không gian

Hai tác giả này còn nêu ví dụ về sách ành thời kỳ hậu hiện đại, 
website và các buòi biêu diên trực tiêp được xem là văn bản đa 
phương thức, ơ phương diện này, một sự giải thích vê giảng dạy 
đa phương thức đã được đê xuât bời Makaruk (2018): “Các thành 
phẫn của giảng dạy đa phương thức bao gồm một số lượng lớn 
tài nguyên đà được chia thành một sô nhóm như: hiệu ứng đô họa 
bổ sung, phông chữ và màu sắc, các yếu tố mang tính biếu tượng 
(bình ảnh) và đồ họa thông tin”.

Ngoài ra, Walsh (2017) khẳng định các văn bản mở rộng sứ 
dụng nhiều hơn một phương thức đề diễn đạt ý nghĩa có the rất 
hữu ích giúp sinh viên làm quen với các khía cạnh văn hóa ờ lớp, 
nhờ đó, tư duy phàn biện cùa sinh viên cũng được cài thiện. Qua 
việc phân tích các đặc điểm rõ ràng và tiềm ẩn của văn bàn trực 
quan, sinh viên rèn luyện năm kỹ năng nghe, nói, đọc, viêt và 
tương tác được tích hợp ưên các văn bản này. Simpson từng két 
hợp với Walsh (2010) đê xuât phương pháp giảng dạy đa phương 
thức nên được thúc đẩy để học sinh thiết lập mối liên hệ giữa 
những gì diễn ra ở lớp và đời song. Bằng cách này, học sinh được 
tạo động lực đề học thông qua nhiều nguồn tài liệu thực tế được 
sử dụng ơong lớp học. Kress (2010) và Uns worth (2010) cũng 
nhân mạnh khà năng thu hút sự chú ý cùa hình ảnh và khăng định 
môi trường học tập đa phương thức làm cho quá trình dạy-học hở 
nên sáng tạo và chủ động, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 
học tập cũa học sinh. Họ trinh bày rằng việc học tập tự chủ kết 
hợp với các nguôn tài nguyên đa phương thức khác nhau giúp 
học sinh có ý thức vê các chiên lược khác nhau có thè được sử 
dụng đê cái thiện các kỹ năng học tập. Họ tin răng một quá trinh 
dạy-học hiệu quả được tạo ra khi giáo viên và học sinh cùng chia 
sè trách nhiệm với nhau.

II. NGHIÊN CỬU VIỆC GIẢNG DẠY ĐA PHƯƠNG 
THỨC Ở TRƯỜNG ĐẠI iiọc TIỀN GIANG

Nghiên cứu được thực hiện ở 2 lóp học phan English 4 với sự 
tham gia của 70 sinh viên. Giáo trình sử dụng là Solutions (tái 
băn lần 2, dành cho trinh độ tiền trung cấp). Học phần English 
4 gồm bổn tiết một tuần. Sinh viên học tổng cộng 15 tuần ỡ lóp 
cộng thêm 120 giờ tự học. Trong suốt thời gian nghiên cứu, sinh 
viên làm việc cá nhàn, theo cặp và nhóm cà ưong và ngoài lớp. 
Hai hoạt động viết và nói sẽ được tập trung khai thác trong nghiên 
cứu này.
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Bước đầu ứng dụng phương pháp giảng dạy đa phương thức 
vào hoạt động viêt, sinh viên đọc văn bản trực quan do giảng viên 
chuân bị sẵn. Văn bàn đa phương thức này là các video được chọn 
lọc từ Internet có nội dung liên quan với bài học cùa sinh viên. 
Sau đó, sinh viên có cơ hội so sánh văn bàn đó và văn bản mẫu 
ưong giáo trình. Mục đích là đề nhận diện các ngôn ngữ được sử 
dụng khác nhau ở hai văn bàn viêt và nói. Hoạt động này thu hút 
sự chú ỷ của sinh viên và truyền cảm hứng ưanh luận rất nhiều. 
Sau khi tháo luận nhóm, sinh viên có thể sắp xếp các ý tường của 
mình đê viêt phân mở đâu, thân bài và kêt luận một cách hợp lý. 
Vào cuối học kỳ, sinh viên phải viết một bài luận mang tính xã 
hội như là: lôi sông lành mạnh, biên đôi khí hậu hoặc hiện tượng 
tội phạm với vôn từ vựng và quan diêm kinh nghiệm của sinh 
viên được rút ra từ các hoạt động làm việc nhóm trước đó.

Một ví dụ khác về việc ứng dụng phương pháp giảng dạy đa 
phương thức vào hoạt động nói được mô tà như sau: Sinh viên 
có thể tự do chọn một chủ đề yêu thích từ danh sách gợi ý của 
giáng viên. Dựa ơên sự hướng dẫn, sinh viên chuẩn bị một bài 
huyết trình frong vòng năm phút bang cách sừ dụng các nguồn 
ài nguyên đa phương thức. Sinh viên có thê thuyết trình cá nhân, 
heo cặp hoặc theo nhóm. Sinh viên được khuyến khích kết nối 

1 lội dung bài học với thực tế cuộc sống để bản thân dễ dàng rèn 
1 uyện năm kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và tương tác. Trước mỗi 
bài thuyết trình, sinh viên có hai tuần để thào luận về một chủ đề 
trên Facebook. Điều này giúp sinh viên sẵn sàng và tự tin với cuộc 
tnảo luận ờ lớp. Buổi ưanh luận giúp sinh viên học hòi lẫn nhau, 
nhát huy khá năng sáng tạo của bàn thân cũng như rèn luyện kỵ 
nang quản lý Ịớp học. Giảng viên cuối cùng đưa ra phản hồi về 
cặc bụôi thuyêt ưình. Đây là hoạt động tích hợp hai kỹ năng nói 
V ì vièt một cách hiệu quà, hình thành thói quen làm việc nhóm 
đòng thời ứng dụng công nghệ ưong quá ư'inh dạy - học.

1. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu định tính được sử dụng vì đây là phương pháp cho 

th ấy sự “hiểu biết về tình frạng con người ưong các bối cành khác 
nl au...Nghiên cứu định tinh nhấn mạnh bàn chất được xây dựng 
về mặt xã hội của thực tế, mối quan hệ mật thiêt giữa nhà nghiên 
cưu và những gi được nghiên cứu, và các ràng buộc tình huông 
hình thành việc xem xét” (Bengtsson, 2016).

Get hợp với nghiên cứu định tính, 70 phiếu khảo sát với ba câu 
hò gợi mờ được phát cho mỗi sinh viên vào mần thứ mười bốn. 
Công cụ này được cho là có “khả năng phát hiện các câu trà lời 
các cá nhân đưa ra một cách tự nhiên và do đó tránh được sự thiên 
vị có thể dẫn đến việc đề xuất các câu trả lời của các cá nhân” 
(Ỹtkina, 2017).

Nghiên cứu định tính kết hợp với phiếu khảo sát nhằm thu thập 
nhận xét cùa sinh viên về phương pháp giảng dạy đa phương 
thứ:, ứng dụng đa phương thức nào frong sô 5 ứng dụng (văn 
bàn trực quan, bài văn mang tính xã hội, thuyết ưinh, thảo luận 
qua Facebook và ưanh luận ờ lớp) sinh viên ấn tượng nhất, cũng 
như ghi nhận những phản hồi khác cùa sinh viên ưong suốt đợt 
ngh ên cứu.

2. Kết quả thu được

- Hơn 2/ 3 sinh viên (74,3%) đã quen với quá trình dạy-học đa 
phương thức. Nhận thức tích cực của sinh viên được ghi nhận ở 
phiế 1 khảo sát như sau:

“Hoạt động đa phương thức ban đầu kích thích sự tò mò của 
chúng em, sau đó, chúng em học hỏi lẫn nhau thông qua hoạt 
độngTnhóm”

“E n không còn cảm thấy việc hoàn thành một bài viết đôi khi 
rấtnbàm chán”

“E1 n ấn tượng với cách giảng viên đã thay đổi cách chúng em 
học V lết, thực sự rất hấp dần”
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“Em thích hoạt động thuyết trình nhóm vì với bàn tính nhút 

nhát em thường im lặng trong các tiết luyện kỹ năng nói”

-Tác già Nhan và các cộng sự (2018) từng nhấn mạnh vai trò 
xây dựng và nâng cao tư duy phàn biện cùa học sinh khi áp dụng 
phương pháp giảng dạy đa phương thức. Khi thu thập dữ liệu, 
một sô ý tưởng của sinh viên trùng khớp với ý kiên này cũng 
được ghi nhận:

“Việc giài câu đố ghép câu giúp chúng em sắp xếp lại các văn 
bàn viêt theo trình tự thời gian”

“Em dễ dàng ghi nhớ các nội dung trong một khoảng thời gian 
nhât định nhờ các câu hôi gợi mở cùa giáng viên”

“Em thích làm việc theo cặp và theo nhóm. Những hoạt động 
này giúp em thoải mái và tự tin hơn. Thậm chí bây giờ em có the 
tự tin chia sè quan điểm của mình”

-Trong số năm ứng dụng đa phương thức, “tranh luận ờ lớp” 
được sinh viên yêu thích nhât (88,6%), tiếp theo là “kết hợp văn 
bản trực quan” (82,9%). “Tháo luận qua Facebook” và “thuyết 
trình” ghi nhận sự chênh lệch không đáng kể với 74,3% và 
71,4%. Tuy nhiên, chỉ có dưới 50% sinh viên hào hửng với hoạt 
động “viết bài văn mang tính xã hội” (45.7%). Với bộ phận sinh 
viên này, yêu cầu nêu dẫn chứng thực te gảy khó khăn cho sinh 
viên khi phải tìm hiểu thông tin đời sống cũng như việc thiếu kinh 
nghiệm sống là nguyên nhân chính khiến sinh viên ngại nêu ý 
kiến cá nhân (63,6%).

Nghiên cứu hoạt động nói, bài thuyết trình power point ờ lớp của 
sinh viên là một dạng bài tập đa phương thức không những thề hiện 
khả năng sử dụng công nghệ của sinh viên mà còn cho thấy năng 
lực của sinh viên trong việc kết hợp các phương thức khác nhau đe 
trình bày những kiến thức đạt được. Tất cà sinh viên đều nộp sàn 
phâm powerpoint của minh ữong khi chì hơn hai phần ba (68,6%) 
thuyêt trình với tư cách cá nhân, theo cặp hoặc theo nhóm. Một sự 
công nhận đáng kề là hầu hết các sàn phẩm (84,3%) đều gây ấn 
tượng và vượt quá sự mong đợi cùa giáng viên. Dưới đây là những 
ý kiến tích cực của sinh viên được ghi lại:

“Em dễ dàng trình bày các ý tường của minh qua powerpoint. 
Việc này tốn nhiều thời gian chuẩn bị nhưng giúp em khắc sâu 
bài học hơn”

“Những suy nghĩ cá nhân của em được ưình bày sinh động và 
đẹp măt nhờ công cụ power point”

“Kỹ năng chọn lọc thông tin của em được nàng cao suốt quá 
trình tìm kiêm thông tin ưên mạng”

“Việc dành thời gian để sắp xếp ý tưởng, lựa chọn hình ành và 
hiên thị các mục lèn slide với em là một công việc sáng tạo”

Tuy nhiên, cũng có một số ít sinh viên gặp khó khăn (14,3%) 
khi phải thuyết trình trước lớp kể cà về chủ đề xã hội yêu thích do 
sinh viên tự chọn.

Ngoài ra, sự tương tác và ưanh luận mang lại cho sinh viên cơ 
hội đê giải quyêt những xung đột nhất định ừong lớp. Giải quyết 
vân đè và thương lượng cùng nhau là những kỹ năng quan trọng 
và rât hữu ích không chỉ ưong thị trường lao động sau này mà 
còn ưong cuộc sống tương lai. Việc phân tích hình ảnh rực rỡ, lựa 
chọn âm nhạc phù hợp phản ánh góc nhìn thông minh của sinh 
viên, giúp sinh viên phát triển chù đề và sự đa dạng của các ứng 
dụng đa phương thức.

-Nhìn chung, tất cả năm hoạt động đa phương thức đều thúc 
đẩy giao tiếp, vốn là một kỹ năng cần thiết khi học tiếng Anh. số 
lượng sinh viên tham gia vào nhóm Facebook tăng dằn lên 74,3% 
ưong suốt thời gian tiên hành nghiên cứu. Sinh viên phản hồi hoạt 
động này giúp kết nối bạn bè, khuyến khích việc chia sẻ ý kiến, 
thúc đẩy hoạt động thào luận cũng như rèn luyện năm kỹ nàng 
nghe, nói, đọc. viêt và tương tác.
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(27,1%) đề nghị được diễn xuất để thể hiện bài học. Điều này 
khăng định hiệu quà cùa quá trình học tập.

3. Thảo luận
Dựa trên kết quả nghiên cứu, bốn khuyến nghị được đưa ra 

như sau:
Đầu tiên, kỹ nàng sư phạm và giám sát cùa giáo viên đóng vai 

ưò quan trọng. Với mục tiêu lấy người học là trung tâm, giáo viên 
cần xem xét kỹ càng năng lực cùa người học đẽ đưa ra các hoạt 
động lớp học phù hợp và đa dạng. Trong quá trình học. giáo viên 
cẩn phân công và giám sát chặt chẽ hoạt động làm việc nhóm, 
đặc biệt là sự hợp tác giữa nhóm trưởng và tât cả thành viên trong 
nhóm với nhau.

Thứ hai, việc “không để học sinh nào bị bõ lại phía sau” cần 
được tuân thù. Nhìn chung, khoảng cách giữa các học sinh giói 
và yếu kém bộc lộ rõ ràng. Những học sinh nôi ưội hon có thê 
chiếm ưu thê ưong nhóm hoặc thậm chí hoàn thành công việc một 
mình khi những học sinh yếu cảm thấy tuyệt vọng. Đó là lý do tại 
sao các nhiệm vụ nên được giáo viên giải thích rõ ràng từ đầu với 
phần phân công nhiệm vụ phải được nhóm ghi nhận cụ thể. Giáo 
viên cũng cân khuyến khích mỗi học sinh làm việc theo cặp hoặc 
nhóm một cách công bằng và hài hòa.

Thứ ba, các bài tập diễn xuất nên được đề xuất dưới nhiều hình 
thức sau các phần khác nhau của bài học như thực hiện các đoạn 
hội thoại, đoạn văn và bài thuyêt trình. Học sinh nhút nhát phài 
được hỗ ượ để tham gia hoạt động ngày càng tích cực hơn. Đôi 
khi, giáo viên và các học sinh ệiỏi có thể quan sát và đóng góp 
vào các buổi diễn tập để củng cố phần trình diễn thực sự.

Cuối cùng, phiếu khảo sát nên được thu thập để nhận phàn hồi 
của học sinh và tạo ra những đôi mới phù hợp ngay lập tức. Phiếu 
khảo sát không chì khái quát toàn bộ quá trình mà còn thúc đẩy 
sự thích nghi cao hơn và giúp hạn chế những điểm yếu của việc 
tập luyện không phù hợp.

c. KÉT LUẬN
Các lớp học sừ dụng phương pháp giảng dạy đa phương thức 

giúp bài học ưở nên thú vị và sinh viên năng động, hào hứng tham 
gia các hoạt động ờ lớp và hoạt động thực tế. Sinh viên học được 
cách đưa ra quyêt định từ việc chọn chủ đê yêu thích, tự do thê 
hiện bản thân và tự tin trình bày ý tưởng của mình. Văn bàn trực 
quan, bài văn mang tính xã hội, cơ hội thuyêt trình, thào luận qua 
Facebook và tranh luận ờ lớp gia tăng sự tương tác không những 
giữa sinh viên với nhau mà còn giữa sinh viên với giáng viên. Suy 
luận logic, tư duy phản biện, khả năng khám phá cuộc sông thực 
tế và tính sáng tạo được hình thành và phát huy đã mang lại cảm 
hứng học tập, động lực và sự cải thiện kết quà học tập cùa sinh 
viên. Cuối cùng, sinh viên đạt được nâng lực ngôn ngữ bên cạnh 
nội dung học tập. Đề đạt được mục tiêu đề ra, sự hỗ ượ kịp thời từ 
phía giảng viên là yếu té then chốt.
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và hình thức đa dạng, phong phú sẽ là phương thức để thực hiện 
nguyên lí giáo đục của Đàng: Học đi đôi với hành, lí luận găn liên 
với thực tiễn, giáo đục kêt họp với lao động sản xuât, nhà trường 
gan liền với xã hội.

HĐNK là một mò hình hoạt động rất hữu ích. Sau những giờ 
học tập căng thẳng ưên lóp, thời gian dành cho những HĐNK 
giúp người học chù động tham gia, vui vè xả álress, nâng cao 
được kĩ năng sống; tham gia những HĐNK, người học còn cỏ 
điều kiện gân gũi nhau hơn, chia sè với nhau những kiên thức mà 
minh đã học tập được, rèn luyện bản lĩnh tuôi ưẻ, tính tự lập, lòng 
dũng cám, sự nhanh nhẹn tháo vát và tinh thân tương thân tương 
ái ưong quan hệ cộng đông, bạn bè. Ngoại khóa cũng là một loại 
hình hoạt động giáo dục đào tạo năm ưong những phạm vi quy 
phạm giáo dục của Nhà trường. Đó những hoạt động ngoài thời 
gian ưên lớp, có hoặc không có sự chi đạo hay hướng dẫn cùa 
giáo viên, đôi tượng tham gia chính là người học; có nội dung 
liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến môi trường dạy và học mang 
tính giáo dục cao.

Tại trường Sĩ quan Chinh trị hiện nay, thông qua các HĐNK, 
học viên không còn học chay, học thụ động nữa mà họ còn trực 
tiếp được tìm hiểu các vấn đề mà giáo trinh học chính khóa đã 
hoặc không đê cập đến, những vấn đề mà giăng viên không có đủ 
điều kiện để truyền thụ cho các họ trong giờ học chính khóa. Qua 
HĐNK, học viên có thể tham gia rất nhiều các hình thức và mô 
hình hoạt động phù hợp với niềm đam mê và năng khiếu cùa mình 
để cùng cố, mở rộng kiến thức và phát triển năng lực cũng như kỹ 
năng cần thiết của mình, qua đó góp phần hình thành, rèn luyện 
và phát trièn các kỹ năng cơ bân cúa người cán bộ chính trị cho 
học viên như: kỹ năng thuyết trình, tô chức và làm việc nhóm, khả 
năng tư duy sáng tạo, khá năng tự quan, tự học. tự bồi dưỡng, giao 
tiêp, ứng xừ có văn hoá, kỹ năng giao lưu, hoạt động xã hội, hoạt 
động tập thể, kỹ năng tiếp cận, kỹ năng thiết kế, điều khiển, kiểm 
tra và đánh giá chương trình hoạt động... đây là những kỹ năng 
rất cần thiết để không ngừng nâng cao trình độ, tay nghề cho học 
viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ chính trị viên.

HĐNK thực chất là sự tiếp nối hoạt động chính khóa trên lớp, 
là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhát 
giữa nhận thức với hành động, tạo cơ hội cho học sinh rèn luyện 
thói quen sống trong cộng đồng và phát huy tối đa năng lực, sớ 
thích của từng cá nhân.

Hoạt động chính khóa và hoạt động ngoại khóa rất cần thiết 
ưong hoạt động dạy học nói tại các cơ sờ giáo dục nói chung. 
Trường Sĩ quan Chính trị nói riêng. Môi hoạt động đêu có vai ưò 
riêng, song chúng có môi quan hệ gắn bó mât thiết bô sung cho 
nhau, trong đó hoạt động chính khóa là tiên đê cơ sở, là nên tâng; 
hoạt động ngoại khóa là đòn bẩy, là điều kiện. Do đó, nếu biết 
vận dụng, phối hợp đồng bộ, sáng tạo các hoạt động thi sẽ giúp 
cho công tác dạy và học đạt được hiệu quà giáo dục như mong 
muôn, góp phân tích cực nâng cao chât lượng giáo dục toàn diện 
cũa Nhà trường.
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